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Đ  tài: s  10ề ố
Thi t k  m ch chuy n đ i mã  t  BCD 7421 sang d  3ế ế ạ ể ổ ừ ư

 Nhi m v  c a sinh viên:ệ ụ ủ  
N m ch c lý thuy t đ i S  Boole, các đ nh lý logic, các c ng logic, đ ng th cắ ắ ế ạ ố ị ổ ẳ ứ  
chu n t c tuy n, ph ng pháp t i gi n logic bi u th c logic b ng đ nh lýẩ ắ ể ươ ố ả ể ứ ằ ị  
logic và b ng b ng Karnaugh.ằ ả
 Tài li u h c t p:ệ ọ ậ  

• C  S  k  thu t đi n t  cái PVC / môn đi n t -Đ i h c Thanh Hoa B cơ ở ỹ ậ ệ ử ệ ử ạ ọ ắ  
Kinh. Nhà xu t b n Giáo D c (1996).ấ ả ụ

• Thi t k  m ch logic cái Nguy n Thùy Vân. Nhà xu t b n khoa h c kế ế ạ ễ ấ ả ọ ỹ 
thu t So sánh (1996).ậ

• K  thu t đi n S  t -TS Đ ng Văn Chuy t-Nhà xu t b n Giáo D cỹ ậ ệ ố ử ặ ế ấ ả ụ  
(1998)
Bài gi ng K  thu t xung S .ả ỹ ậ ố

 Yêu c uầ  

• Phân tích bài t p đ c giao xây b ng phân công tác cho m ch logic thi tậ ượ ả ạ ế  
k .ế

• L p Bi u th c logic cho các đ u ra.ậ ể ứ ầ

• Ti n hành t i gi n bi u th c logic (dùng ca 2 ph ng pháp đ nh lý logicế ố ả ể ứ ươ ị  
và b ng ả kasnaugh)

• Thi t k  m ch chuy n đôi mã t t c  các d ng logic: OR - AND, AND -ế ế ạ ệ ấ ả ạ  
OR, NOR - AND, NOR - NOR So sánh NAND - NAND.

• V  m ch logic.ẽ ạ

• Mô phòng m ch logic b ng C.ạ ằ
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. 1Phân tích bài t p b ng các b ng công tác cho m ch đ cậ ằ ả ạ ượ  
thi t k :ế ế

Sau đây là b ng mã c a mã BCD7421 và D  3 theo yêu c u nh  đ  đã cho:ả ủ ư ầ ư ề

             Đ u vào: BCD 7421 ầ Đ u ra : D  3ầ ư
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S  TPố   BCD7421
   (ABCD)

    D  3Ư
  (KLMN)

    0      0000      0011
    1      0001      0100
    2      0010      0101
    3      0011      0110
    4      0100      0111
    5      0101      1000
    6      0110      1001
    7      1000      1010
    8      1001      1011
    9      1010      1100
   10      0111      xxxx
   11      1011      xxxx
   12      1100      xxxx
   13      1101      xxxx
   14      1110      xxxx
   15      1111      xxxx

6 tổ 
h pợ  
th aừ
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. 2 2.L p b ng karnaughậ ả

 

. 3Thi t k  m ch chuy n đ i mã t t c  các d ng logic: OR -ế ế ạ ể ổ ấ ả ạ  
AND, AND - OR, NOR - AND, NOR - NOR và NAND – NAND:

• D ng OR - ANDạ  
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• AND – OR:  

 = ( + )( + + );K A B A C D

 = ( + )( + )(   +  )( + + );L A C B D B C B C D

 = ( + )( + +  );M C D A C D

 N = ( +  )(  + );A D A D

• NOR – AND  

= (( + )( + + )) = (( + )+( + + )) = (  K A B A C D A B A C D A B 

+       );A C D

 = ((  + )( +  )(  +  )( + + ))L A C B D B C B C D

   = (( + )+( +  ) +(  + )+( + + ))A C B D B C B C D

   = (AC+ + +      );BD BC B C D

M = (( + )( + + )) = (( + ) +( + + )’)C D A C D C D A C D  

= ( ’+     );CD A C D

N = (( +  )(  + ))  = (( + )+( + ))A D A D A D A D  
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A

B

C

D

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]
[7]

[8]
[9]

[10]

[11]

[12]
[13]

[14]
[15]

[16]

[17]

[18]

1

1

1

1

1
F0

F1

F2

F3

. 5Ch ng Trình Cươ

1. Ch ng trình Cươ

#include<graphics.h>
#include<conio.h>
#include<stdio.h>
void bang(); //bang cong tac
void hinhtren();
void hinhduoi();
void bangten();
void main()
{ int gd=DETECT,gm;
  initgraph(&gd,&gm,"c:\\tc\\bgi");
  hinhtren();
  hinhduoi();
  bangten();
  bang();
 getch();
closegraph();
}
void bang()
{int a,b,c,d; //bon bien vao
 int k,l,m,n; //bon bien ra
 int t; //bien kiem tra to hop thua
 int i=0,j=10;
 outtextxy(255,19,"STT");
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 outtextxy(295,19,"BDC 7421");
 outtextxy(380,19,"  DU 3");
 outtextxy(255,235,"6 to hop thua :");
 for(a=0;a<=1;a++)
     for(b=0;b<=1;b++)

 for(c=0;c<=1;c++)
    for(d=0;d<=1;d++)
       {t=a*8+b*4+c*2+d;

  k=a||b&&d||b&&c;
  l=b&&!c&&!d||!a&&!b&&d||!b&&c;
  m=!c&&!d||a&&!c||c&&d;
  n=a&&d||!a&&!d;
   if((t==7)||(t>=11))
     {gotoxy(33,7+j); printf("%d",j);
      gotoxy(38,7+j); printf("%d %d %d %d",a,b,c,d);
      gotoxy(48,7+j); printf(" X X X X\n");
      j++; }
    else
      {gotoxy(34,4+i);printf("%d\n",i);
       gotoxy(38,4+i);printf("%d %d %d %d\n",a,b,c,d);
       gotoxy(49,4+i);printf("%d %d %d %d\n",k,l,m,n);
       i++; }
}

}
void hinhtren()  {
   rectangle(250,230,450,10);
   line(250,30,450,30);    line(280,10,280,230);  line(370,10,370,230);
  }
void hinhduoi() {
   rectangle(250,355,450,250);  line(280,250,280,355);  line(370,250,370,355);
   }
void bangten() {
   line(70,180,245,180);     line(70,110,245,110);  rectangle(70,355,245,10);
   outtextxy(75,19,"SVTH : Truong Hoang Phi Ung");
   outtextxy(75,35,"LOP  : 09T1");
   outtextxy(75,55,"NHOM : 91");
   outtextxy(75,85,"GVHD : Dang Ba Lu");
   outtextxy(75,120,"   BAI TAP LON KI THUAT XUNG SO ");
   outtextxy(75,150,"  KY THUAT XUNG SO");
   outtextxy(75,200,"    NOI DUNG: ");
   outtextxy(75,220,"lap bang cong tac");
   outtextxy(75,240,"chuyen ma BCD 7421");
   outtextxy(75,260,"  sang  ma DU 3");
}
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